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Mẫu In D1412
Trường Đại Học Hùng Vương

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Lớp K15DLTMNA6 - K15 ĐH Mầm non LT từ TC

1 17DM150195 Chu Thị Chang 08/08/95  7.0  7.0  7.0  7.7  7.5  7.6  6.3  6.3  8.0  8.0  8.0  7.7  4.0  5.1  8.3  7.0  7.4  8.3  7.5  7.7  6.98  7.36 118.60  2.53  2.74  6.98 17 31 Bình thường

2 17DM150196 Lê Thị Duyên 02/01/93  7.5  5.5  6.1  8.0  7.5  7.7  6.6  6.6  8.0  7.0  7.3  7.0  4.0  4.9  8.0  6.0  6.6  7.5  8.0  7.9  8.7  7.5  7.9  6.87  7.33 130.50  2.37  2.70 19 33 Bình thường

3 17DM150197 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/94  8.0  5.0  5.9  7.7  7.0  7.2  6.8  6.8  7.5  7.5  7.5  7.3  3.2  4.4  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  6.82  7.15 129.60  2.47  2.64 19 33 Bình thường

4 17DM150198 Vũ Thị Thu Hằng 13/02/91  8.0  5.3  6.1  7.7  7.5  7.6  6.6  6.6  8.0  7.0  7.3  7.3  3.4  4.6  8.0  6.0  6.6  8.0  8.5  8.4  6.66  7.27 106.60  2.25  2.67 16 30 Bình thường

5 17DM150199 Nguyễn Thị Hiên 10/10/92  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  6.6  6.6  7.5  7.5  7.5  7.0  4.0  4.9  8.0  7.0  7.3  8.7  8.5  8.6  7.04  7.28 119.60  2.71  2.77 17 31 Bình thường

6 17DM150200 Âu Thị Hiển 12/11/88  8.0  6.5  7.0  8.0  7.0  7.3  6.8  6.8  8.0  7.5  7.7  7.0  3.2  4.3  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  8.7  8.5  8.6  7.05  7.36 134.00  2.74  2.79 19 33 Bình thường

7 17DM150201 Hoàng Thị Lệ Hoa 13/07/96  7.5  5.3  6.0  8.3  7.0  7.4  6.5  6.5  8.0  7.0  7.3  7.0  3.6  4.6  8.7  5.0  6.1  6.0  8.0  7.4  8.0  8.5  8.4  6.73  7.25 127.80  2.37  2.70 19 33 Bình thường

8 17DM150202 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/03/95  7.5  6.0  6.5  8.7  7.5  7.9  6.7  6.7  8.5  7.5  7.8  8.0  3.8  5.1  8.3  6.0  6.7  6.5  8.0  7.6  9.0  9.0  9.0  7.19  7.61 136.60  2.53  2.91  7.19 19 33 Bình thường

9 17DM150203 Đinh Thị Thu Hư¬ng 06/12/84  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.1  7.1  8.0  8.0  8.0  8.0  3.0  4.5  8.0  6.0  6.6  7.0  8.0  7.7  8.7  8.0  8.2  7.13  7.40 135.50  2.58  2.76 19 33 Bình thường

10 17DM150204 Trần Thị Khuyên 01/11/86  7.0  5.5  6.0  8.0  7.5  7.7  6.1  6.1  8.0  7.0  7.3  7.0  3.0  4.2  8.0  5.5  6.3  6.0  8.0  7.4  8.3  8.0  8.1  6.64  7.02 126.20  2.37  2.58 19 33 Bình thường

11 17DM150205 Đặng Thị Lệ 20/10/96  8.0  5.3  6.1  8.7  8.0  8.2  6.7  6.7  8.0  8.0  8.0  7.0  3.6  4.6  8.7  6.0  6.8  7.0  8.0  7.7  6.81  7.24 109.00  2.25  2.73 16 30 Bình thường

12 17DM150206 Trần Thị Mai 19/01/82  7.5  7.8  7.7  8.0  8.0  8.0  7.1  7.1  8.5  7.5  7.8  8.0  5.2  6.0  8.0  6.5  7.0  6.5  8.0  7.6  8.7  8.5  8.6  7.48  7.67 142.20  3.00  3.00  7.48 19 33 Bình thường

13 17DM150207 Hoàng Thúy Nga 06/07/93  7.5  6.3  6.7  7.7  7.0  7.2  6.6  6.6  8.0  7.0  7.3  7.0  4.2  5.0  8.0  5.5  6.3  7.0  8.5  8.1  6.66  7.27 106.60  2.25  2.67  6.66 16 30 Bình thường

14 17DM150208 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/11/94  3.5  1.1  7.7  2.3  8.3  2.5  2.01  5.85 14.10  0.00  1.90 14 Bình thường

15 17DM150209 Vũ Hồng Nhung 02/08/96  8.0  6.5  7.0  8.0  7.0  7.3  6.6  6.6  7.5  7.5  7.5  7.0  6.0  6.3  8.0  7.0  7.3  6.0  8.5  7.8  7.3  8.0  7.8  7.19  7.48 136.60  2.74  2.85  7.19 19 33 Bình thường

16 17DM150210 Lê Kim Oanh 21/07/84  7.5  6.3  6.7  8.7  7.0  7.5  6.7  6.7  8.5  7.0  7.5  7.7  3.8  5.0  8.3  6.0  6.7  7.0  8.0  7.7  8.3  8.5  8.4  7.02  7.42 133.30  2.37  2.70  7.02 19 33 Bình thường

17 17DM150211 Nguyễn Thị Oanh 18/09/86  7.5  6.8  7.0  9.0  7.5  8.0  7.1  7.1  9.0  7.5  8.0  8.0  5.0  5.9  8.3  8.0  8.1  6.5  9.0  8.3  9.0  9.0  9.0  7.67  7.82 145.70  3.00  3.12  7.67 19 33 Bình thường

18 17DM150212 Đào Thị Bích Phư¬ng 14/11/92  8.0  6.5  7.0  8.3  8.0  8.1  7.0  7.0  7.5  8.5  8.2  7.0  3.8  4.8  8.0  6.5  7.0  9.0  9.0  9.0  7.30  7.40 124.10  2.82  2.84 17 31 Bình thường

19 17DM150213 Lê Thị Phượng 01/04/95  7.5  7.3  7.4  7.7  7.0  7.2  7.0  7.0  7.5  7.0  7.2  7.0  4.0  4.9  8.0  6.0  6.6  6.0  8.0  7.4  7.7  7.5  7.6  6.86  7.08 130.30  2.58  2.70 19 33 Bình thường

20 17DM150214 Đỗ Thị Như Quỳnh 15/01/96  8.0  5.8  6.5  8.0  7.0  7.3  6.9  6.9  8.0  7.5  7.7  7.7  4.4  5.4  8.3  5.5  6.3  7.5  8.0  7.9  6.79  7.17 108.70  2.25  2.53  6.79 16 30 Bình thường

21 17DM150215 Lê Thị Hư¬ng Quỳnh 02/09/97  6.5  6.8  6.7  8.0  7.0  7.3  6.0  6.0  8.0  7.0  7.3  8.0  6.0  6.6  8.3  6.0  6.7  7.7  8.0  7.9  6.99  7.22 118.80  2.47  2.65  6.99 17 31 Bình thường

22 17DM150216 Nguyễn Thị Thành 05/07/82  7.5  7.3  7.4  8.0  7.5  7.7  5.0  5.0  8.5  7.0  7.5  8.0  3.2  4.6  8.0  5.0  5.9  7.5  8.0  7.9  7.7  8.0  7.9  6.74  7.10 128.00  2.37  2.58 19 33 Bình thường

23 17DM150217 Nguyễn Thị Minh Thu 16/09/92  8.0  6.0  6.6  8.0  8.0  8.0  6.6  6.6  8.0  8.0  8.0  7.3  3.8  4.9  8.0  5.5  6.3  6.5  8.5  7.9  8.3  8.0  8.1  7.04  7.40 133.80  2.37  2.70 19 33 Bình thường

24 17DM150218 Trần Thị Hoài Thu 08/05/94  7.5  6.0  6.5  7.7  7.5  7.6  6.8  6.8  8.0  7.5  7.7  7.3  4.6  5.4  7.0  5.5  6.0  9.0  9.0  9.0  7.06  7.52 120.00  2.47  2.77  7.06 17 31 Bình thường

25 17DM150219 Hà Thị Thúy 11/10/85  8.0  7.8  7.9  8.3  8.0  8.1  7.4  7.4  8.5  7.0  7.5  8.0  4.0  5.2  8.0  8.0  8.0  7.5  8.5  8.2  8.7  7.5  7.9  7.45  7.55 141.60  2.68  2.82  7.45 19 33 Bình thường

26 17DM150220 Bùi Thị Trang 05/02/86  8.0  5.0  5.9  7.7  7.5  7.6  6.8  6.8  7.5  8.0  7.9  8.0  6.0  6.6  8.3  5.5  6.3  5.5  8.5  7.6  9.0  8.5  8.7  7.25  7.57 137.70  2.68  2.94  7.25 19 33 Bình thường

27 17DM150221 Đinh Thị Trang 09/03/95  8.0  5.3  6.1  9.0  7.0  7.6  7.2  7.2  9.0  7.5  8.0  7.3  3.6  4.7  8.0  6.0  6.6  7.5  8.0  7.9  7.7  8.0  7.9  6.96  7.35 132.20  2.47  2.76 19 33 Bình thường

28 17DM150222 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96  8.5  6.5  7.1  8.0  7.5  7.7  6.2  6.2  8.5  7.0  7.5  7.7  3.6  4.8  8.0  5.5  6.3  6.5  8.5  7.9  7.3  7.5  7.4  6.83  7.21 129.70  2.47  2.70 19 33 Bình thường

29 17DM150223 Nguyễn Thị Thu Trang 22/11/88  7.5  7.8  7.7  7.7  7.5  7.6  6.7  6.7  8.0  8.0  8.0  7.3  5.0  5.7  8.0  5.0  5.9  9.0  8.0  8.3  8.7  8.5  8.6  7.31  7.48 138.90  2.79  2.82  7.31 19 33 Bình thường

30 17DM150224 Nguyễn Thị Vân 20/07/91  8.0  7.3  7.5  8.0  8.0  8.0  6.7  6.7  8.0  8.0  8.0  8.0  4.2  5.3  8.0  6.5  7.0  7.5  8.0  7.9  7.13  7.52 114.10  2.50  2.87  7.13 16 30 Bình thường

31 17DM150225 Đỗ Thị Thanh Xuân 14/03/86  8.0  6.3  6.8  7.7  7.5  7.6  7.1  7.1  8.0  7.5  7.7  8.0  5.2  6.0  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  9.0  8.5  8.7  7.45  7.70 141.50  2.89  3.06  7.45 19 33 Bình thường

32 17DM150226 Hà Thị Xuyên 29/05/92  7.0  6.5  6.7  8.0  8.0  8.0  7.3  7.3  8.0  7.0  7.3  7.0  5.2  5.7  8.0  5.5  6.3  7.0  8.0  7.7  8.7  9.0  8.9  7.28  7.58 138.40  2.79  3.00  7.28 19 33 Bình thường
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33 17DM150227 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/89  7.5  8.5  8.2  8.0  7.5  7.7  7.0  7.0  8.0  7.5  7.7  8.0  6.0  6.6  8.0  7.0  7.3  8.5  8.5  8.5  9.0  9.0  9.0  7.75  7.83 147.30  3.11  3.12  7.75 19 33 Bình thường

34 17DM150228 Trần Thị Hoàng Yến 12/03/94  7.5  7.8  7.7  8.0  7.0  7.3  6.3  6.3  7.5  6.5  6.8  7.3  3.8  4.9  8.0  5.5  6.3  7.0  8.0  7.7  6.64  7.00 106.20  2.25  2.47 16 30 Bình thường

 1.SH1203  -Môi trường và con người                                      (2)

 2.MN2345  -Lý luận và phư¬ng pháp cho trẻ em làm quen với TPVN          (3)

 3.MN2229  -Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên                     (2)

 4.MN1201  -Văn học dân gian                                             (2)

 5.LC1303  -Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN                     (3)

 6.LC1202  -Tư tưởng Hồ Chí Minh                                         (2)

 7.TG2218  -Quản lý giáo dục mầm non                                     (2)

 8.MN2360  -Phát triển và tổ chức TH chư¬ng trình GDMN                   (3)

NGƯỜI ĐỌC NGƯỜI SOÁTNGƯỜI LẬP BIỂU


